
                

BẢN TỰ CÔNG BỐ :         THÀNH PHẦN CÔNG BỐ                   

                                                    NHÃN SẢN PHẨM 
 Thành phần chung :    

 

1)  Bánh Trung thu: Bột mì 20%, nước đường (đường cát, nước) 16%, lòng đỏ trứng  vịt muối  8%, trứng gà, dầu mè, dầu ăn, hương liệu theo từng loại 

bánh (vani, sữa, đậu xanh, lá dứa, sầu riêng, dừa, sen, khoai môn, sầu riêng, chanh dây, cafe, trái cây...), chất bảo quản (Natri benzoat hoặc Cali sorbat), 
chất chống oxy hóa (Butyl hydroxy toluen “BHT”). 

2)  Bánh Trung thu (không sử dụng đường mía): Bột mì 20% lòng đỏ trứng vịt muối 8% trứng gà, dầu mè, dầu ăn, chất tạo ngọt Xilytol, hương liệu theo 
từng loại bánh (vani, sữa, đậu xanh, lá dứa, sầu riêng, dừa, sen, khoai môn, sầu riêng, chanh dây, cafe, trái cây...), chất bảo quản (Natri benzoat hoặc Cali 

sorbat), chất chống oxy hóa (Butyl hydroxy toluen “BHT”). 

3)  Bánh Trung thu (chay): Bột mì 20%, nước đường (đường cát, nước) 16%, dầu mè, dầu ăn (chay), hương liệu theo từng loại bánh (vani, sữa, đậu xanh, 

lá dứa, sầu riêng, dừa, sen, khoai môn, sầu riêng, chanh dây, cafe, trái cây...), chất bảo quản (Natri benzoat hoặc Cali sorbat), chất chống oxy hóa (Butyl 
hydroxy toluen “BHT”). 

4)  Bánh dẻo: Bột nếp 32% - 35%, nước đường (đường cát, nước) 16% - 24%, lòng đỏ trứng vịt muối  8%, trứng gà, dầu mè, dầu ăn, hương liệu (vani, 
bưởi...) 

5)  Bánh dẻo (chay): Bột nếp 32% - 35%, nước đường (đường cát, nước) 16% - 24%, dầu mè, dầu ăn (chay), hương liệu (vani, bưởi...) 

 

 Thành phần riêng :      

                                            

1. Bánh Trung thu nhân thập cẩm (Số TCB: 01/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Thịt xá xíu (thịt  heo, đường, muối) 15%, lạp xưởng (thịt nạt heo, 

mỡ heo, ruột heo, đường, muối, tiêu, rượu mai quế lộ)15%, thịt gà 15%, mứt (bí, hạt sen, gừng), hạt dưa. hạt điều, vi cá, yến sào,  mỡ heo, jambon, dầu 

mè, rượu  áp xanh.                                                                                                                                             
2. Bánh Trung thu nhân đậu xanh (Số TCB: 02/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Đậu xanh 50%.                                                                                                           

3. Bánh Trung thu nhân đậu xanh sầu riêng (Số TCB: 03/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Đậu xanh 45%, cơm sầu riêng 7%.                                                                                                                      

4. Bánh Trung thu nhân khoai môn (Số TCB: 04/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Khoai môn 50%.                                      
5. Bánh Trung thu nhân dừa hạt dưa (Số TCB: 05/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Dừa 45%, hạt dưa 8%.                             

6. Bánh Trung thu nhân hạt sen (Số TCB: 06/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Hạt sen 50%. 

7. Bánh Trung thu nhân Jambon bát bửu (Số TCB: 07/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Jambon (thịt chân giò heo, thịt nạt lưng, tiêu xay, tiêu sọ, 
tỏi bột, muối iốt, muối diêm (baking soda), màu đỏ thực phẩm, rượu mai quế lộ 15%, thịt xá xíu (thịt heo, đường, muối iốt) 10%, nấm Đông cô 5%, lạp 

xưởng (thịt nạt heo, mỡ heo, ruột heo, đường, muối iốt, tiêu, rượu mai quế lộ) 10%, lòng đỏ trứng vịt muối 8%, mứt (bí, sen, gừng), hạt dưa, hạt điều, mỡ 

heo. 
8. Bánh Trung thu nhân hạt sen trà xanh (Số TCB: 08/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Hạt sen 42%, bột trà xanh 10%.      

9. Bánh Trung thu nhân cốm dừa hạt dưa (Số TCB: 09/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Dừa 36%, cốm 8%, hạt dưa 8% 

10. Bánh Trung thu nhân hạt sen chanh dây (Số TCB: 10/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): hạt sen 42%, mứt chanh dây 10%  
11. Bánh Trung thu nhân hạt sen cà phê (Số TCB: 11/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): hạt sen 42%, cà phê 10%  

12. Bánh Trung thu nhân hạt sen việt quất (Số TCB: 12/Khách sạn Đồng Khánh): Hạt sen 42%, mứt việt quất 10% 

13. Bánh Trung thu nhân hạt sen mè đen (Số TCB: 13/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Hạt sen 40%, mè đen 15% 

14. Bánh Trung thu nhân thập cẩm (chay) (Số TCB: 14/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Mứt hạt sen 15%, hạt điều 15%, mì căn (bột mì, nước ấm, 

đường, muối, tiêu, bột nêm, dầu mè) 15%, nấm đông cô 15%, mè trắng, rượu áp xanh. 

15. Bánh Trung thu nhân hạt sen (chay) (Số TCB: 15/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Hạt sen 60%.                                            
16. Bánh Trung thu nhân đậu xanh (chay) (Số TCB: 16/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Đậu xanh 60%.                                        

17. Bánh Trung thu nhân dừa (chay) (Số TCB: 17/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Dừa 50%, sữa bột 6%, mè trắng 6%.       

18. Bánh Trung thu nhân đậu xanh (không sử dụng đường mía) (Số TCB: 18/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Đậu xanh 50%.                                                                                  
19. Bánh Trung thu nhân thập cẩm (không sử dụng đường mía) (Số TCB: 19/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Thịt xá xíu (thịt heo, muối iốt)15% 

lạp xưởng (thịt nạt heo, mỡ heo, ruột heo, muối iốt, tiêu, rượu mai quế lộ) 15%, thịt gà 15%, Jambon (thịt chân giò heo, thịt nạt lưng, tiêu xay, tiêu sọ, tỏi 

bột, muối iốt), muối diêm (baking soda), (màu đỏ thực phẩm, rượu mai quế lộ)15%, mứt (bí, sen, gừng), hạt dưa, hạt điều, mỡ heo. 
20. Bánh Trung thu nhân hạt sen (không sử dụng đường mía) (Số TCB: 20/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Hạt sen 50%.                                                                                  

21. Bánh Trung thu nhân hạt sen trà xanh (không sử dụng đường mía) (Số TCB: 21/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Hạt sen 42%, bột trà xanh 

10%.                                                                     
22. Bánh Trung thu nhân dừa hạt dưa (không sử dụng đường mía) (Số TCB: 22/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Dừa 45%, hạt dưa 8%.                                                                             

23. Bánh dẻo nhân đậu xanh (Số TCB: 23/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Đậu xanh 30%.                                          

24. Bánh dẻo nhân hạt sen (Số TCB: 24/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Hạt sen 30%.                                             
25. Bánh dẻo nhân khoai môn (Số TCB: 25/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Khoai môn 30%.                                       

26. Bánh dẻo nhân thập cẩm gà quay (Số TCB: 26/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Thịt gà quay 15%, hạt dưa 6%, hạt điều 6%, mứt hạt sen 6%, 

mứt bí 6%, mè trắng.     

27. Bánh dẻo nhân thập cẩm (chay) (Số TCB: 27/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Mứt hạt sen 12%, hạt dưa 11%, hạt điều 11%, mứt bí 11%, mè 

trắng.  

28. Bánh dẻo nhân đậu xanh (chay) (Số TCB: 28/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Đậu xanh 40%   
29. Bánh dẻo nhân hạt sen (chay) (Số TCB: 29/Khách sạn Đồng Khánh/Năm 2022): Hạt sen 40%             

                      

 Khối lượng tịnh: g. 
 Ngày sản xuất: In bên trái mặt sau nhãn bao bì. 

 Thời hạn sử dụng: In bên trái mặt sau nhãn bao bì. 
 Bảo quản: Nơi thoáng mát và trong tủ lạnh. 

 Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm, không lớn hơn 30%. 

 Hướng dẫn sử dụng: Nếu chưa sử dụng, bánh phải được giữ nguyên trong bọc kín và không chất bánh lên nhiều tầng, dùng ngay khi mở bao bì.                                                                      
 Thông tin cảnh báo: Gói hút oxy, chống ẩm không được ăn. 

 

                                            - Bánh Trung thu nhà hàng Đồng Khánh được chế biến từ nguồn nguyên liệu chọn lọc. 
                                            - Bánh được sản xuất tại cơ sở đạt chứng nhận “ cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”. 

                                            - Bánh nướng sau 3 ngày ra lò sẽ tươm dầu và có hương vị đặc trưng thơm ngon hơn. 

                                            - Bánh Trung thu là loại bánh nướng, sử dụng ngắn ngày và có thời hạn. 
                                            - Quý khách vui lòng xem hạn sử dụng trên bao bì và bảo quản đúng cách. 
 

SẢN PHẨM CỦA KHÁCH SẠN ĐỒNG KHÁNH 

SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG BÁNH TRUNG THU NHÀ HÀNG ĐỒNG KHÁNH  

Cơ sở 1: 02 Trần Hưng Đạo B , Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Cơ sở 2: 301 – 303 Hải Thượng Lãng Ông, Phường 13, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh 



 


